Chương II

Đảng lãnh đạo nhân dân các dân tộc Đăk Nông kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (9.1945 - 1954)

I. Xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng, chiến đấu chặn bước tiến của quân thù, khôi phục lực lượng tiến tới gây cơ sở chính trị, phát động chiến tranh du kích (9.1945 - 1949)

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ lâm thời Đăk Lăk, Đăk Nông thực hiện công cuộc thiết lập, bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng đời sống mới.


Ngay sau khi giành được chính quyền, trên địa bàn Đăk Nông, Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời ở các huyện, xã được cải tổ và đổi thành Uỷ ban nhân dân cách mạng. Chỉ trong vòng một tuần, chính quyền Cách mạng được thiết lập củng cố ở hầu hết các huyện, tổng và các buôn bon thuộc khu vực Đăk Nông; đồng thời phát động nhân dân các dân tộc thực hiện các chương trình của Mặt trận Việt Minh, đề ra một số chủ trương, biện pháp thiết thực trên cách mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.


Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc (giữa đồng bào Kinh với đồng bào Thượng, giữa đồng bào Thượng người ÊĐê với đồng bào Thượng người M’Nông v.v...) luôn được chú trọng, tăng cường.


Tháng 10 - 1945, chính quyền Cách mạng tỉnh tổ chức Hội chợ liên hoan đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh. Thông qua Hội chợ, vạch trần âm mưu chia rẽ các dân tộc, kìm hãm sự phát triển xã hội của thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước. Qua đó giải quyết được những hiểu lầm giữa các dân tộc.


Để thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhiều cán bộ của Đảng được điều về tới tận các buôn bon. Những quần chúng tích cực người dân tộc được chú trọng, bồi dưỡng để trở thành nòng cốt trong việc thực hiện chính sách của Đảng. Tại Krông Nô, đã mở một số lớp đào tạo cán bộ người Êđê, M’ Nông, điều về các buôn làng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng.


Dưới sự lãnh đạo của chính quyền Cách mạng, công tác xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở bí mật, xây dựng mạng lưới an ninh được tiến hành rất khẩn trương.


Những hoạt động của Mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng các cấp có tác dụng to lớn trong phong trào cách mạng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện công tác giữ gìn trật tự trị an, đấu tranh trấn áp phản động.


Ngày 20-8-1945, Ban Liêm Phóng tỉnh Đăk Lăk được thành lập. Nhiệm vụ của Ban là tập trung đối phó với âm mưu phá hoại của địch hòng lật đổ chính quyền cách mạng, nhanh chóng ổn định tình hình trật tự trị an, trừng trị bọn phản động.


Việc trấn áp bọn phản cách mạng được thực hiện thu hút đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, gắn bó bên nhau đấu tranh chống lại bọn phản cách mạng và tội phạm. Những tên lưu manh, côn đồ, thầy mo, thầy cúng reo rắc mê tín dị đoan, gây hậu quả cho an ninh đều bị xử lý. Công tác giữ gìn trật tự trị an từ thị xã đến các buôn bon do những quần chúng giác ngộ cách mạng tự chủ đảm nhận. Các đoàn thể quần chúng tự giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng. Trong công tác đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, lực lượng công an phối hợp với quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên, công nhân trong các đồn điền và đồng bào các dân tộc truy bắt những tên phản cách mạng. Thanh niên trong các buôn bon hăng hái vào tự vệ, phân công canh gác buôn bon, bảo vệ chính quyền cách mạng.


Do những  hoạt động tích cực của công tác trị an, những hủ tục lạc hậu, sự kỳ thị các sắc tộc đã giảm hẳn. Đồng bào các dân tộc yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ cách mạng.


Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chính trị, trấn áp tội phạm, phản cách mạng, Mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng kịp thời thực hiện những chủ trương của Đảng và Nhà nước về kinh tế, tài chính, nhằm nhanh chóng ổn định tình hình, nâng cao đời sống nhân dân.


Các chế độ áp bức, bóc lột do thực dân Pháp, phát xít Nhật và chính quyền bù nhìn đặt ra được xoá bỏ. Trước hết, chính quyền cách mạng xoá bỏ các thứ thuế đánh vào các dân tộc ít người, xóa bỏ chế độ bắt xâu, bắt lính và các thứ thuế vô lý; nhanh chóng quốc hữu hóa toàn bộ các công sở, đồn điền của thực dân Pháp giao cho các Uỷ ban công nhân quản lý, xây dựng, củng cố bộ máy quản lý các đồn điền ở Đăk  Mil, Quảng Trực.


Đối với công nhân, thực hiện ngày làm 8 giờ. Xóa bỏ mức hưởng thụ khác biệt giữa công nhân người Thượng và công nhân người Kinh, giữa nam giới và nữ giới, có chính sách ưu tiên chiếu cố tới anh chị em người Thượng. Các cơ sở buôn bán của Pháp trước đây được cải tiến thành các cơ sở thu mua nông, lâm sản, thành nơi trao đổi muối và các nhu yếu phẩm khác.


Để kịp thời động viên nhân dân các dân tộc, một mặt chính quyền cách mạng mở những kho thóc của bọn Pháp, Nhật cứu đói kịp thời cho đồng bào, phá kho muối của địch chia cho dân và lập các trạm bán muối; mặt khác, khuyến khích khai thác tài nguyên, phát triển giao lưu kinh tế giữa các miền, các vùng.


Trong cuộc phát động nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chính quyền cách mạng vận động nhân dân cải tiến kỹ thuật, khai phá đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Đồng thời còn tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về “Tuần lễ vàng”, quỹ “Tuần lễ đồng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi. Đồng bào các dân tộc thuộc địa bàn Đăk Nông tích cực hưởng ứng, trong một thời gian ngắn đã thu được hàng tấn đồng kể cả đồ đồng trang sức của phụ nữ, góp phần vào việc giải quyết những khó khăn về tài chính của chính quyền Cách mạng và trong việc rèn đúc vũ khí phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Những chủ trương của Đảng và Chính phủ được địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đã giải quyết được khó khăn lớn về kinh tế, tài chính của chính quyền cách mạng.


Phấn khởi trước đời sống mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn Đăk Nông đoàn kết ngày đêm hăng say lao động sản xuất thực hiện những biện pháp kinh tế kịp thời của chính quyền, Mặt trận có hiệu quả, quần chúng nhân dân càng thêm gắn bó với chế độ mới.

Về giáo dục, phong trào bình dân học vụ được phát động. Chính quyền cách mạng mở trường dạy học bằng tiếng Êđê. Khuyến khích việc học trường lớp thanh niên người dân tộc, phát động phong trào bình dân học vụ; chuẩn bị chương trình dạy tiếng Êđê thay tiếng Pháp. Tuyển học sinh người Êđê, M’Nông đi học các lớp văn hóa và kỹ thuật ở miền xuôi.

Về y tế, nhân viên y tế chính quyền cũ được lưu dụng, phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh. Phong trào được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào các dân tộc, đưa lại hiệu quả.

Về xã hội, xoá bỏ tàn tích văn hoá thực dân.

Tranh thủ nhân sĩ trí thức, công chức, các vị chỉ huy, binh lính người Thượng để làm việc cho chính quyền cách mạng.

Những biện pháp kịp thời cần thiết trên đáp ứng yêu cầu ổn định tình hình và nhu cầu thiết yếu của đồng bào các dân tộc.

Thực hiện đường lối của Đảng và Chính phủ, chính quyền cách mạng và Mặt trận ở các địa phương trên địa bàn Đăk Nông có những biện pháp tích cực về gây dựng phong trào, tuyên truyền, giáo dục, thực hiện chính sách ưu tiên đối với đồng bào các dân tộc, bộ mặt về văn hóa, giáo dục, y tế xã hội có những thay đổi đáng kể. 

Với địa thế hiểm trở, vùng Tây Nguyên trở thành khu vực quân sự có tầm quan trọng chiến lược đối với cả nước. Sau thất bại trong kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh ở Nam Bộ, hướng tiến công quan trọng của thực dân Pháp là Nam Trung bộ 1), trước hết là các tỉnh cực Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên. Khu vực Đăk Nông nằm trong hướng tấn công đó. Đăk Nông là vùng núi có thế rất cao so với các vùng tiếp giáp, nằm trên trục nối liền với miền Bắc, tiếp giáp với Đông Bắc Campuchia và Đông Nam Bộ, là địa bàn quân sự có tầm quan trọng chiến lược.

Hiểu rõ vị trí quan trọng của địa bàn Đăk Nông nói riêng, Đăk Lăk và Tây Nguyên nói chung, kẻ địch âm mưu dốc sức tái chiếm địa bàn này để giữ thế trận phòng thủ Tây Nguyên và bảo vệ Nam Đông Dương. Chúng biết rằng muốn chiếm được miền Nam thì phải kiểm soát được vùng cao nguyên có tầm chiến lược này.

Âm mưu của thực dân Pháp là dựa vào sự giúp đỡ của quân Anh  nhanh chóng đánh chiếm đến vĩ tuyến 16 trong vòng vài tháng.

Trước nguy cơ thực dân Pháp mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ, Trung ương Đảng, Chính phủ chủ trương tăng cường chỉ đạo Nam Trung Bộ thực hiện chuẩn bị kháng chiến.

Cuối tháng 9 - 1945, Hội nghị quân sự do Uỷ viên trưởng quốc phòng Nguyễn Chánh chủ trì, quyết định thành lập Bộ Chỉ huy mặt trận Nam Trung Bộ, sau đó thành lập Mặt trận Tây Nguyên.


Trong tháng 9 - 1945, Uỷ viên trưởng Quốc phòng Trung Bộ Nguyễn Chánh cử đoàn cán bộ của Miền đi kiểm tra tình hình lực lượng, vũ khí, trang bị ở các tỉnh Nam Trung Bộ và truyền đạt chủ trương chuẩn bị kháng chiến.

Nhiệm vụ của quân và dân trên địa bàn Đăk Nông cũng như của quân và dân Nam Trung Bộ trước sứ mệnh của cả nước được đặt ra là: Cắt đứt liên lạc giữa các thành phố đã lọt vào tay địch, phong tỏa những thành phố ấy về kinh tế, bao vây về chính trị, nhiễu loạn về quân sự.

Sau khi nổ súng đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định thất bại trong “đánh nhanh, thắng nhanh”, thực dân Pháp vội vã đánh chiếm Hạ Lào, Campuvhia và âm mưu đánh chiếm Tây Nguyên, Trung Bộ hòng chia rẽ nhân dân các dân tộc, chia rẽ ba nước Đông Dương, tạo thế bao vây Nam Bộ. Để thực hiện kế hoạch này, ngày 19 - 10 - 1945, đánh thành phố Nha Trang, chia cắt các tỉnh miền Trung, khống chế Nam Trung Bộ. Ngày 11-11-1945 đánh chiếm B’Lao - Di Linh (Thủ phủ Đồng Nai Thượng). Ngày 15-11- 1945 đánh chiếm Đà Lạt, đồng thời đánh chiếm Đông Bắc Campuchia, Hạ Lào.

Vùng ba ranh giới (Tuy Đức) nằm phía tây núi Nâm Nung (căn cứ của Bớ N'Trang Lơng trước 1935), là vị trí tiền tiêu của Đăk Lăk, là trọng tâm đánh chiếm của thực dân Pháp. Chiếm được vùng này là ngăn chặn được con đường liên lạc và các hoạt động của ta phát triển vào phía Nam, khống chế được vùng Nam Tây Nguyên và vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ.

 Từ cuối năm 1945, tình hình chính trị, xã hội ở khu vực thuộc địa bàn Đăk Nông diễn biến phức tạp. Bên ngoài thì thực dân Pháp đang ráo riết tấn công lấn chiếm, bên trong thì chính quyền còn non trẻ chưa thật sự ổn định, chưa thật sự vững chắc. Chỉ mới hơn 2 tháng từ khi giành được chính quyền, Mặt trận và chính quyền chưa đủ thời gian để thể hiện rõ năng lực. 

Cùng với quân và dân Đăk Lăk, quân dân địa bàn Đăk Nông, tập trung sức người sức của xây dựng phòng tuyến tại ngã ba biên giới, cách Buôn Ma Thuột 100 km về hướng Nam, do một tiểu đoàn tân binh được cải tạo từ tiểu đoàn Bảo an cũ và một đại đội Nam Tiến từ Bắc vào bảo vệ. Đồng chí Vũ Bỉnh làm chỉ huy trưởng, Ybil Alêô làm chỉ huy phó, đồng chí Tống Đình Phương làm chính trị uỷ viên.

Cùng với việc xây dựng các phòng tuyến, từ tháng 9 -1945 đến tháng 12 -1945, thanh niên khắp các buôn bon trên địa bàn Đăk Nông cũng như cả Nam Trung Bộ nô nức gia nhập quân đội, lên đường ra mặt trận giết giặc cứu nước. Các đơn vị giải phóng quân được thành lập cùng với việc thành lập chính quyền cách mạng. Trong thời gian này Đăk Lăk thành lập được hai đại đội mang tên Bơ Trang Lơng 2). Ở các xã, lực lượng tự vệ được tổ chức rộng rãi. Mỗi xã có tiểu đội, trung đội do Ban chỉ huy tự vệ hoặc uỷ viên quân sự xã chỉ huy. Trong tháng 9-1945 Uỷ ban Nhân dân lâm thời Trung Bộ quyết định thành lập Uỷ ban Quân chính Nam phần Trung Bộ để chỉ huy các lực lượng vũ trang các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

Đăk Mil là tiền tiêu của cả tỉnh Đăk Lăk, bởi vậy, Trung ương Đảng, Chính phủ, Uỷ ban quân sự Đăk Lăk chủ trương tăng cường lực lượng cho khu vực này.

Tháng 10-1945, khi Chính phủ quyết định chia cả nước thành các chiến khu, địa bàn Đăk Nông với những đặc điểm riêng biệt thuộc sự chỉ đạo của Chiến khu VI.

Cùng thời gian này, Trung ương quyết định tăng cường cho Đăk Lăk một số cán bộ chủ chốt về quân sự cũng như về chính trị.

Các đoàn công tác của Trung ương và Khu uỷ V đã tới Đăk Lăk và chỉ đạo cụ thể về cuộc kháng chiến ở khu vực này.

Thực hiện chủ trương kháng chiến của Trung ương, Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo đẩy mạnh công tác bố phòng, chuẩn bị lực lượng kháng chiến.


Uỷ ban quân sự Đăk Lăk khẩn trương điều một số đơn vị quân giải phóng về Đăk Mil, thành lập Ban chỉ huy Mặt trận Ba biên giới. Ban chỉ huy gồm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Lực lượng quân sự bố trí ở mặt trận này gồm 3 đại đội. Trong đó, mỗi đại đội có một trung đội người Kinh, hai trung đội là người đồng bào các dân tộc thuộc tiểu đoàn tập trung đầu tiên của tỉnh. Sau đó, Uỷ ban quân sự tỉnh bổ sung thêm hai đại đội Nam tiến. Tuy nhiên, trình độ chiến đấu của lực lượng vũ trang bổ sung còn non kém, vũ khí còn thô sơ và thiếu kinh nghiệm chiến đấu trước đội quân thực dân nhà nghề.


Ngày 29-11- 1945, quân Pháp do một thiếu tá chỉ huy có xe tăng, xe bọc thép và máy bay yểm trợ, có súng cối và đại bác mở đường từ Campuchia, theo đường Căm Ru Lăng đánh vào phòng tuyến ba biên giới. Số lính Pháp đi đầu bị sập hầm chông, bọn địch dùng hỏa lực mạnh hòng tiêu diệt ta. Để bảo toàn lực lượng, Ban chỉ huy Mặt trận do chỉ huy trưởng Vũ Bỉnh chỉ huy tổ chức họp và thống nhất lệnh cho bộ đội rút về Đăk Song sau khi đã đốt kho gạo và tiêu hủy những thứ không mang theo được. Tại Đăk Song, bộ đội ta chia nhỏ lực lượng, thực hiện đánh du kích diệt hàng chục tên địch trên trục đường 14 (từ Đăk Song đến Đăk Lăk) khiến kẻ địch không yên ổn trong việc thực hiện âm mưu chiếm đóng. Đến hết tháng 11-1945, Đăk Mil hoàn toàn rơi vào tay giặc, Đăk Mil là huyện đầu tiên trên địa bàn Đăk Nông thành vùng tạm bị chiếm. Nhưng Đăk Mil vinh dự là địa phương nổ phát súng đầu tiên ở địa bàn Đăk Nông nói riêng và tỉnh Đăk Lăk nói chung của Mặt trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Pháp.

Mặc dù giặc Pháp tái chiếm, nhưng nhân dân Đăk Lăk nói chung và nhân dân Đăk Mil, Krôngnô nói riêng đã tham gia bầu cử Quốc hội bằng nhiều hình thức. Người biết chữ thì viết phiếu, người không biết chữ thì bỏ phiếu bằng hình thức biểu quyết giơ tay, bỏ hạt đậu, hạt ngô (hạt bắp), thay phiếu. Một Đội công tác đã anh dũng hy sinh khi tổ chức bầu cử ở Đăk Mil.

Cuộc tổng tuyển cử giành được thắng lợi, nhân dân các dân tộc nhất trí bầu hai đại biểu của Tỉnh Đăk Lăk vào Quốc hội nước Việt Nam mới là Bác sỹ YNgông Nie KĐăm và ông YWang MLô Du. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ở Đăk Nông là sự thể hiện vai trò làm chủ đất nước của quân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào các dân tộc Đăk Nông vào Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1-1946, quân dân Đăk Nông, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên  bước vào thời kỳ đầy gay go, quyết liệt. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn Đăk Nông sôi nổi ủng hộ và giúp đỡ, tham gia chiến đấu chặn từng bước tiến của quân thù, chống sự mở rộng chiếm đóng của địch. Sau khi bị chiếm, cuộc chiến đấu bao vây, kìm chân địch, gây rối, phá hoại các cơ sở của địch diễn ra quyết liệt.

Phong trào toàn dân ủng hộ kháng chiến lan rộng. Tại ĐăkRô, ĐăkBri, nhiều thanh niên người Êđê, M’ Nông hăng hái tham gia dân quân tự vệ, gia nhập lực lượng vũ trang.

Để duy trì những hoạt động kháng chiến, đầu năm 1946, Ban quân sự Đăk Lăk chi viện cho Đăk Mil một đội công tác gồm 10 người để gây dựng cơ sở, xây dựng tổ chức, nhưng hầu hết đã anh dũng hy sinh.

Sau khi chiếm được vùng Ba biên giới, thực dân Pháp cho quân tiến sâu vào Đăk Nông. Ngày 1-12-1945 quân Pháp đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột (thủ phủ của Đăk Lăk). Đến tháng 6-1946 thực dân Pháp chiếm xong toàn bộ Tây Nguyên. 

Từ tháng 11-1945 đến 23-6-1946 là thời kỳ quân dân trên địa bàn Đăk Nông anh dũng đứng lên chiến đấu, chặn bước tiến của quân địch, góp phần đánh bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

Sau khi chiếm toàn bộ Đăk Nông cũng như Tây Nguyên, thực dân Pháp thực hiện chế độ trực trị hà khắc nhằm biến Tây Nguyên thành vùng đất riêng, tách khỏi cộng đồng Việt Nam. Tháng 6-1946 chúng lập Xứ Tây Kỳ tự trị trực thuộc Cao uỷ Pháp. Năm tỉnh của Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thành một đơn vị hành chính. Chúng lập Ban chỉ huy quân sự Tây Nguyên, thực hiện chính sách “Chia để trị”, “Dùng người Việt đánh người Việt” nhằm chia rẽ đồng bào Kinh-Thượng, lôi kéo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chống lại kháng chiến, biến Tây Nguyên thành bàn đạp tấn công các tỉnh miền Trung và tiến quân ra Bắc.

Khi toàn bộ Tây Nguyên rơi vào tay giặc, Uỷ ban kháng chiến miền Nam tổ chức ra Ban vận động quốc dân thiểu số nhằm thống nhất chỉ đạo công tác vận động các dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên. Để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến của nhân dân các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ, Chính phủ quyết định thành lập Phân ban quốc dân thiểu số, làm nhiệm vụ chỉ đạo thành lập Chính quyền cách mạng các cấp, xây dựng cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang, đào tạo cán bộ địa phương, chăm lo cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc. Quyết định kịp thời của Chính phủ trong chỉ đạo kháng chiến trên địa bàn Tây Nguyên, một số cơ sở kháng chiến của ta đã được khôi phục. Tháng 4-1946, ở Đăk Lăk thành lập Phòng quốc dân thiểu số dưới sự chỉ đạo của Phân ban quốc dân thiểu số (là cơ quan công tác đầu tiên chính thức được thành lập sau khi các lực lượng ta rút về xuôi). Sau đó thành lập Văn phòng Tây Nguyên, tăng cường cán bộ chủ chốt cho Đăk Lăk.

Trước tình hình khó khăn của các tỉnh Nam Trung Bộ cũng như Tây Nguyên, tháng 12-1946 Chính phủ quyết định thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam. Trên thực tế, Uỷ ban này lãnh đạo các tỉnh Trung Bộ (Nam Bộ vẫn do Xứ uỷ Nam Bộ lãnh đạo). Cũng trong tháng 12, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh cử đoàn cán bộ do Lê Văn Hiến dẫn đầu vào nắm tình hình mặt trận miền Nam. Đồng thời một phái đoàn khác do Võ Nguyên Giáp dẫn đầu lên đường vào kiểm tra tình hình bộ đội các chiến trường và truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh của Trung ương và Chính phủ.

Ban cán sự Đảng Đăk Lăk đề ra nhiệm vụ cụ thể cho Đăk Nông, nội dung cơ bản là gây cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền, thành lập các đơn vị du kích, thực hiện chiến tranh du kích trong lòng địch và vùng sau lưng địch, nhân dân đấu tranh bằng các hình thức đơn giản.


Chiến sự ngày càng ác liệt, để bảo toàn và củng cố lực lượng cho kháng chiến lâu dài, ta quyết định rút toàn bộ lực lượng  quân dân chính Đảng về miền Tây Phú Yên (23-6-1946), cả địa bàn Đăk Lăk, Đăk Nông dường như bỏ trống. Dựa vào địa bàn Tây Phú Yên làm hậu cứ, tỉnh Đăk Lăk (trong đó có Đăk Nông) củng cố lại lực lượng, chuẩn bị mọi điều kiện trở lại chiến trường. Đầu năm 1947, Ban cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk được củng cố, đồng chí Nguyễn Khắc Tính làm Bí thư. Tỉnh Đăk Lăk (trong đó có Đăk Nông) có sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện. Tháng 7-1947, Phòng Quốc dân thiểu số giải thể, thành lập Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh do Ama Khê làm Chủ tịch. Đảng bộ, chính quyền cách mạng tỉnh được khôi phục. Đăk Nông dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk và Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Đăk Lăk. Từ 1947 lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk quyết định đưa lực lượng trở lại bám đất, bám dân, lãnh đạo kháng chiến, các cơ quan lãnh đạo ở các huyện thuộc địa bàn tỉnh Đăk Nông (ngày nay) lần lượt được tái lập.


Từ đây, các cán bộ cách mạng mở rộng hoạt động, gây cơ sở chính trị, bám dân từng bước vận động nhân dân phát động chiến tranh du kích.

Đầu năm 1947, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk, trước sự khủng bố ác liệt của kẻ thù, công tác xây dựng chính quyền vẫn được tiếp tục ở một số vùng tiếp giáp với Đăk Nông. Phong trào cách mạng ở một số nơi vẫn được duy trì. Sự chi viện tích cực của Trung ương và các tỉnh bạn như Quảng Nam, Phú Yên về sức người, sức của, tổ chức cách mạng có bước phục hồi, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể (Hội phụ nữ) của Đăk Nông được tăng cường.

Tháng 9-1947 đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ quyết định thành lập khu XV 4) (gồm 5 tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đăk Nông) để chỉ đạo trực tiếp công tác xây dựng cơ sở, phát triển chiến tranh du kích ở vùng địch chiếm. 

Năm 1948, Đăk Lăk tiếp tục tổ chức một số đội vũ trang tuyên truyền, Ban xung phong chính trị và Đại đội độc lập, tích cực hoạt động tại các cơ sở địa phương. Đồng thời thành lập tỉnh đội 3 (tỉnh đội Đăk Lăk) chuẩn bị thành lập Ty Công an để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền. Đi đôi với mở rộng gây cơ sở chính trị, lãnh đạo phát động quần chúng, từng bước đứng lên đấu tranh về chính trị, kinh tế với địch. Hậu cứ của tỉnh và các huyện chuyển dần từ miền Tây Phú Yên lên nội địa. Phong trào chiến  tranh du kích trong toàn Liên khu V phát triển một bước khá, các thôn trong Liên khu có dân quân, các xã có đội du kích tập trung được trang bị vũ khí thô sơ như giáo, mác và một vài súng trường.

Với nhiều cố gắng, nhưng đến hết năm 1948, một số huyện trên địa bàn Đăk Nông chưa xây dựng được cơ sở chính trị.

Đầu năm 1949, chỉ đạo Tây Nguyên có Văn phòng Tây Nguyên (nằm trong Uỷ ban kháng chiến Nam Trung bộ). Văn phòng Tây Nguyên có ngân quỹ để hoạt động và kinh phí cho công tác địch hậu. Chính vì vậy về tổ chức các huyện thuộc Đăk Nông có bước phát triển mới. Được tăng cường thêm cán bộ, khu vực Đăk Nông thành lập được Ban cán sự Đảng huyện Đăk Mil, công tác chuẩn bị xây dựng hậu cứ trên địa bàn Đăk Nông đã hoàn tất khâu chuẩn bị.

Các cán bộ của Đăk Nông thực hiện nhiệm vụ quay trở lại vùng địch hậu, xây dựng cơ sở, củng cố chính quyền cách mạng, diệt tề trừ gian, phát động chiến tranh du kích, xây dựng bảo vệ căn cứ.

II. Xây dựng cơ sở  trong lòng địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1950 - 1954)
Năm 1950, trên chiến trường Tây Nguyên quân và dân ta thu được nhiều thắng lợi, đẩy địch lâm vào thế lúng túng, bị động.

Về phía địch, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động quân sự, thực dân Pháp ra sức tiến hành chiến dịch tuyên truyền cho Bảo Đại, đề cao "độc lập giả hiệu" để mê hoặc quần chúng. Chúng ra sức mua chuộc, lôi kéo nhiều người làm tay sai cho chúng; lợi dụng danh nghĩa Bảo Đại, phát động phong trào tổng động viên xây dựng quân đội quốc gia bù nhìn, lực lượng lục quân Cao Nguyên, lập Sư đoàn 4, tách quân tự trị Cao Nguyên đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ chỉ huy tối cao. Để xây dựng lực lượng hậu bị cho quân đội ngụy, chúng tập trung phát triển "goum" và dân vệ trong quần chúng, thực hiện việc bắt lính, súc tiến thực hiện chiêu an, dồn dân, tập trung các buôn xa về dọc các đường giao thông, xung quanh đồn bốt, nhằm dễ bề kiểm soát.

Nguy hiểm hơn, địch ra sức thực hiện chiến tranh gián điệp, xây dựng mạng lưới chỉ điểm rộng khắp để mở đường cho vũ trang thượng du, tập trung lính thượng du hiếu chiến thành những đơn vị độc lập, phục vụ âm mưu cắt Tây Nguyên thành hệ thống trực thuộc Bộ Tư lệnh Pháp. Bên cạnh đó, địch ra sức lôi kéo nhiều phần tử phản động lợi dụng tôn giáo thâm nhập, lũng đoạn nội bộ ta (đặc biệt là nội bộ quân đội). Tất cả những thủ đoạn của địch nhằm thực hiện âm mưu "Trường kỳ nội tuyến" với phương thức "đưa người của chúng vào hơn là kéo người của ta ra”.

Về phía ta, từ năm 1950 trên đà thắng lợi của cuộc kháng chiến, Trung ương và Liên khu ủy V quyết định đẩy mạnh công tác vùng sau lưng địch.

Cuối tháng 1-1950, Hội nghị cán bộ Đảng toàn Liên khu V lần thứ 2, sau khi phân tích tình hình địch, ta trên chiến trường, đề ra chủ trương tiếp tục phát triển du kích chiến tranh đến cao độ ở trong vùng sau lưng địch, đồng thời tập trung binh lực mở những chiến dịch lớn và liên tục tạo một chuyển biến trong tương quan lực lượng giữa địch và ta; giành thế chủ động hoàn toàn về chiến dịch đi đến chủ động chiến lược bộ phận, tiến tới chủ động hoàn toàn. Đặc biệt Hội nghị quyết định triệt để thực hiện tổng động viên nhân tài vật  lực... để đẩy mạnh phong trào kháng chiến ở chiến trường lên cao hơn.

Theo chỉ thị của Tổng Quân ủy Trung ương về hoạt động quân sự hè năm 1950, Liên khu ủy V chọn Nam Tây Nguyên, trong đó có địa bàn Đăk Nông, là một trong những hướng để phát triển mạnh cơ sở chính trị và chiến tranh du kích.

Tháng 3-1950, Ban cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk họp bàn kế hoạch thực hiện chủ trương của Liên khu ủy V về hoạt động hè của Liên khu trên địa bàn tỉnh. Hội nghị quyết định củng cố các cơ sở chính trị và cơ sở du kích, đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, phá tề trừ gian; gây cơ sở địch hậu ở phía Tây đường 14, tiến vào Đăk Lăk để bắt liên lạc với Đông Miên (Campuchia); phối hợp với các lực lượng của Liên khu tác chiến tiêu hao, tiêu diệt địch; tổ chức việc tiếp nhận và bảo quản tốt hàng tiếp vận; kiện toàn các cơ quan giúp việc của Ban cán sự.

Đầu năm 1950, tại Đăk Lăk các đội vũ trang tuyên truyền (VT3) do Ban cán sự Đảng tỉnh lãnh đạo, nhưng thực chất về tổ chức, hoạt động do Trung đoàn 84 điều hành. Trung đoàn 84 gồm 9 đại đội độc lập, 6 đội vũ trang tuyên truyền đặc trách Nam Tây Nguyên, Trung đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Chính ủy là đồng chí Đoàn Khuê. Khoảng giữa năm 1950, Trung đoàn 84 được phiên chế lại thành hai liên đại đội (12 và 13), sáu đại đội độc lập (11, 14, 16, 17,18, 19), cùng phối hợp với cán bộ dân chính đảng lập ra tám đội vũ trang tuyên truyền (121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128).

Nhằm củng cố, xây dựng cơ sở, Ban cán sự Đảng tỉnh chỉ đạo thành lập Ban cán sự Đảng huyện. Huyện Đăk Mil, Ban cán sự Đảng được hình thành. Các huyện được sắp xếp lại thành sáu khu hoặc hạt, ở mỗi khu tùy theo yêu cầu bố trí các đội vũ trang tuyên truyền và các đại đội độc lập để xây dựng cơ sở chính trị và phát động chiến tranh du kích. Đối với những xã có cơ sở thì bố trí một đội công tác gồm có cán bộ Đảng, cán bộ vận động chính quyền, cán bộ công an và một tổ bộ đội. Theo đó, ở khu VII là huyện Đăk Mil được bố trí đội VT 3-124.

Cơ quan 40, là một Ban lãnh đạo tiền phương của tỉnh được thành lập do đồng chí Lê Vụ - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của các ban ngành quân dân chính đảng của tỉnh chuyển lên chiến khu Dlieya, trực tiếp điều hành hoạt động của các lực lượng ở các huyện trong đó có Đăk  Mil.

Nhằm đẩy mạnh công tác địch hậu ở Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói riêng, theo chỉ đạo của Tổng Quân ủy Trung ương về hoạt động hè năm 1950, Liên khu V chọn Nam Tây Nguyên trong đó có địa bàn Đăk Nông làm hướng chính với nhiệm vụ phát triển mạnh cơ sở chính trị và du kích; đánh địch bằng tiêu diệt các tiền đồn, đội quân ứng chiến; phá ngụy quân, ngụy quyền và âm mưu dùng kho nhân vật lực Đăk Lăk của địch.

Do đó, hoạt động hè năm 1950 ở Nam Tây Nguyên được lấy tên là chiến dịch Nguyễn Huệ (từ tháng 7 đến tháng 9-1950). Chiến dịch nhằm đẩy mạnh gây cơ sở địch hậu ở chiến trường chính, phối hợp với chiến trường Bắc Bộ, bồi dưỡng lực lượng của ta.

Với tinh thần đó công tác chuẩn bị cho chiến dịch Nguyễn Huệ được tiến hành khẩn trương. Ban cán sự Đảng, Ủy ban kháng chiến hành chính, các đoàn thể quần chúng và các lực lượng vũ trang của tỉnh được bổ sung thêm cán bộ. Đồng chí Trương Quang Giao - Liên khu ủy viên được điều làm Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh thay đồng chí Lê Vụ. Ban cán sự Đảng tỉnh từ 7 đồng chí tăng lên 11 đồng chí có một Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Trương Quang Giao, Lê Vụ, Y Wang, Nguyễn Tấn và Đoàn Khuê.

Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh cũng có sự thay đổi: đồng chí Y Wang - Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ, được điều làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh thay cho đồng chí Ma Khê (được cử đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ II).

Các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, huyện phải chuyển vào nội địa để trực tiếp chỉ đạo phong trào; phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy Phú Yên trong các hoạt động cụ thể.

Liên khu ủy V điều Trung đoàn 803 vào tham gia chiến dịch. Cùng với Trung đoàn 803 là các đại đội độc lập, 8 đội vũ trang tuyên truyền của Trung đoàn 84 và một số đại đội có kinh nghiệm chiến đấu của Quảng Nam, Khánh Hòa, Trung đoàn 108. Ngoài các đội vũ trang tuyên truyền, Liên khu ủy còn điều động bổ sung các đoàn cán bộ gây cơ sở chính trị, cán bộ phụ trách dân công.

Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu quyết định thành lập Bộ chỉ huy mặt trận, thành phần gồm các đồng chí Khu ủy viên, Tỉnh ủy viên, cán bộ chỉ huy Trung đoàn 803 và Trung đoàn 84 để chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lực lượng địa phương tham gia tích cực.

Tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ, Bộ Tư lệnh Quân khu V kết luận: Với chiến dịch (Nguyễn Huệ) ta đã đặt được nền móng đầu tiên cho việc xây dựng một khu du kích, mở đường xây dựng một khu căn cứ địa trên vùng địch hậu Đăk Lăk, Trung tâm của vị trí chiến lược Tây Nguyên, chiến trường chính của Liên khu. Quân địch ở Đăk Lăk phải bị động đối phó với các hoạt động của quân và dân trong tỉnh. Tuy vậy, về tương quan lực lượng trên chiến trường, thì địch vẫn mạnh. Vì vậy, sau khi chiến dịch kết thúc, quân chủ lực rút về thì địch tìm cách đẩy mạnh hoạt động, giành lại thế chủ động.

Từ ngày 29-12-1950 đến 2-1-1951, Hội nghị Liên khu ủy V họp mở rộng để kiểm điểm tình hình năm 1950, quyết định những chủ trương cho năm 1951.

Trên cơ sở tình hình địch và Liên khu, Hội nghị đề ra nhiệm vụ cần kíp là củng cố và mở rộng cơ sở địch hậu, phát triển du kích chiến tranh đến cực độ; xây dựng lực lượng phù hợp với nhiệm vụ và hoàn cảnh, khả năng của Liên khu; thực hiện địch vận, nhất là ngụy vận mạnh, làm tan rã hàng ngũ địch; bảo vệ hậu phương, xây dựng căn cứ địa.

Hội nghị nhấn mạnh vấn đề đặc biệt của các chiến trường trong đó có  chiến trường Tây Nguyên là chỉnh đốn tư tưởng ỷ lại vào bộ đội chủ lực, đòi hỏi hoạt động quy mô, đồng thời thực hiện phương thức ba xung phong; đẩy mạnh tăng gia sản xuất để tiếp tế tại chỗ; ra sức đào tạo cán bộ địa phương.

Từ sau chiến dịch Nguyễn Huệ, đầu năm 1951 địch tổ chức một số cuộc càn quét nhỏ để thăm dò lực lượng của ta, rồi tiến hành các cuộc càn quét lớn, nhằm bao vây, tiêu diệt các đội vũ trang tuyên truyền, các đại đội độc lập bám trụ trên chiến trường và đặc biệt là nhằm chặn các hành lang đánh phá các đoàn tiếp vận của ta vào sâu trong nội địa.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu V tăng cường Tiểu đoàn 39 chủ lực cho Đăk Lăk để cùng với các lực lượng của Trung đoàn 84 N'Trang Lơng giữ vững thành quả của chiến dịch Nguyễn Huệ, bảo vệ các đoàn tiếp vận và chống các cuộc càn quét của địch.

Tại Đăk Mil, năm 1950 đội vũ trang tuyên truyền VT3-124 do đồng chí Yblock ÊBan làm đội trưởng, các chiến sĩ của đội từ 32 đồng chí tăng lên 60 đồng chí, được trang bị bằng tiểu liên, đưa anh em du kích đi tham gia chiến đấu. Sau khi gây cơ sở ở một số buôn thuộc xã Đăk Rồ (phía Tây đường 14), đội cử một bộ phận về báo cáo tình hình, dẫn theo 6 nam nữ thanh niên dân tộc về để đào tạo nhằm bổ sung cán bộ người M' Nông. Do đó, cơ sở ở đây từng bước được củng cố. Đến cuối năm 1950, sau khi bộ phận đi về quay trở lại, đội chia làm hai bộ phận tiến dần vào phía Nam. Cơ sở được mở rộng ra 5 xã là Đăk Lô, Đăk Đam, Đăk La, Đăk Sua, Buôn BRúa; xây dựng được 5 chi bộ Đảng đầu tiên của Đăk Mil; bắt đầu hình thành các căn cứ lớn và tạo được mạng lưới liên kết giữa lực lượng chiến đấu của Đăk Mil với lực lượng hoạt động ở địa bàn Đông Miên. Các cơ sở ở 5 xã xây dựng được lực lượng du kích, đào hầm chông, cài bẫy đá, rào buôn để chống địch, cùng một số buôn cơ sở và các buôn khác như Năng Cộng... bất hợp tác với địch.

Để đứng chân được trong lòng địch, các chiến sĩ đội vũ trang VT3-124  phải chịu đựng nhiều hy sinh gian khổ, vừa phải sản xuất tự túc, vừa vận động quần chúng rào buôn chiến đấu, chống càn quét của địch.

Đồng thời, các chiến sỹ Đội VT3 cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ, chở che của đồng bào các dân tộc Đăk Mil. Nhiều người đã hy sinh để bảo vệ đội như Y Muôn Blô bị giặc bắt đem ra đường 14 chặt hết chân tay vẫn không một lời khai chỉ nơi đội cư trú; nữ du kích H'Mai chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi hy sinh bên bờ suối Đăk Đam để bảo vệ Đội...

Ngày 9-5-1951, thực hiện chỉ thị của Ban Cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk, Đội I Trung đoàn 84 do đồng chí Lâm, đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy, tổ chức bao vây đánh một trung đội vũ trang người dân tộc thiểu số tại buôn Nui, xã Đăk Rồv 5), thu được 19 súng. Thắng lợi này có ảnh hưởng lớn trong quần chúng. Tuy vậy, sau đó địch phản ứng mạnh, mở nhiều cuộc càn quét và dồn các làng bất hợp tác về Buôn U, Buôn Trum, cơ sở bị vỡ gần hết.

Trước tình hình đó, Ban cán sự Đảng Đăk Mil kịp thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và nhận định: "Đăk Mil là vùng núi, đất rộng, người thưa, chủ yếu là đồng bào dân tộc, tâm lý những kẻ ra làm tề cho địch là mạnh ai thì theo, nên ta phải biết phân tách cô lập chúng, dùng chính sách thuyết phục mềm dẻo, lôi kéo những tề không gian ác bỏ việc, hoặc làm việc cho ta. Nắm tề, lợi dụng tề phục vụ cho xây dựng cơ sở phát triển phong trào" 5).
Theo tinh thần của Hội nghị, tháng 11-1951 đội công tác quay trở lại hoạt động khôi phục được nhiều cơ sở. Song, địch tăng cường càn quét, các bộ phận không liên lạc được với nhau, sau 4 tháng bám trụ, phòng, tránh địch, cán bộ bị đau ốm nhiều, dân bị khủng bố, dồn làng, không tiếp tế được, nên tháng 4-1952, đội rút toàn lực lượng về chấn chỉnh, củng cố.

Các chiến sĩ đội vũ trang cùng với các đảng viên tích cực tuyên truyền, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, chống địch càn quét.

Ở huyện Đăk Mil, Đội vũ trang tuyên truyền VT3-124 kiên trì khắc phục khó khăn, móc nối với quần chúng, lấy quần chúng giác ngộ, tuyên truyền cho quần chúng theo phương thức "cầu chuyền", "vết dầu loang", làm cho cơ sở phát triển ngày càng nhanh. Vùng Nam Đăk KLó trở thành căn cứ đứng chân đầu tiên của đội VT3-124, rồi phát triển lên Đăk Đam, phía Bắc đường 14.

Năm 1951, các chi bộ Đảng được xây dựng. Trên địa bàn huyện Đăk Mil, đội VT3-124, nhờ sự tích cực tuyên truyền vận động giáo dục quần chúng nên đã thành lập được 5 chi bộ gồm: Chi bộ Đăk Rồ do đồng chí Nguyễn Tuỳ làm Bí thư, chi bộ Đăk Đam do đồng chí Lê Đạo làm Bí thư, chi bộ Đăk La do đồng chí Diệu làm Bí thư, chi bộ Đăk Sua do đồng chí Tường làm Bí thư và chi bộ Bu Roá do đồng chí Nguyễn Xuân Hoà (Ma Thu) làm Bí thư chi bộ.

Trên đà phát triển của phong trào kháng chiến vùng Nam Đăk Lăk, được những thắng lợi trên chiến trường cả nước cổ vũ, Ban lãnh đạo đội VT3-124 cử một đội công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Hòa (Ma Thu) và đồng chí Y Diết phụ trách, tiến lên xây dựng cơ sở ở xã Bu Róa (thuộc xã Đăk Rung huyện Đăk Nông ngày nay). Được những cán bộ cách mạng đến trực tiếp tuyên truyền, giác ngộ, nhân dân các dân tộc Đăk Nông hăng hái tham dự những buổi học tập chính trị do cán bộ tổ chức bí mật ở ngoài rừng và tích cực làm những công việc mà cán bộ giao cho. Đội công tác cũng tổ chức, tập hợp quần chúng tham gia vào các đoàn thể theo giới và theo lứa tuổi như thanh niên, phụ nữ, phụ lão, thiếu nhi,... Từ đó bộ máy chính quyền xã, buôn được xây dựng dưới hình thức bán công khai. Trên cơ sở của phong trào quần chúng, tháng 10-1951 6), một chi bộ với sáu đảng viên được thành lập (5 đảng viên là người địa phương, 1 đảng viên của đội công tác), do đồng chí Nguyễn Xuân Hòa làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng chính thức đầu tiên của huyện Đăk Nông. Sau khi chi bộ Đảng thành lập đã cùng với chính quyền xã, buôn lãnh đạo, tổ chức đồng bào lập ra các tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ buôn ấp. Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức vận động quyên góp lương thực cho các lực lượng thoát ly; vận động vót chông, cắm chông và làm các vũ khí thô sơ như nỏ, cung. 

Căn cứ vào tình hình địch, ta trên chiến trường, tháng 9-1951, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai (Khóa II) họp bàn về công tác vùng sau lưng địch. Hội nghị ra nghị quyết về nhiệm vụ và phương châm công tác trong vùng tạm bị chiếm và vùng du kích. Hội nghị nêu rõ các địa phương phải biết căn cứ vào tương quan lực lượng giữa địch và ta ở mỗi chiến trường mà định phương châm đấu tranh cho thích hợp: khi trọng về chính trị, khi chính trị, quân sự đi đôi, khi trọng về quân sự, nhưng điều cơ bản là phải biết lấy dân làm gốc. Ở vùng tạm bị chiếm là nơi địch kiểm soát tương đối chặt, thì lấy đấu tranh chính trị và kinh tế là chính, khi có điều kiện thì chuyển lên đấu tranh vũ trang, tránh manh động, trừ gian bừa bãi. Trong vùng du kích, ta với địch giằng co nhau thì chủ yếu là phát động, giữ vững và đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới mở rộng vùng du kích, xây dựng và củng cố các căn cứ du kích. Mọi công việc ở cả hai vùng đều phải xoay quanh ba việc chính: dân vận, vận động ngụy quân, chiến tranh du kích.

Trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, tháng 2-1952, Liên khu ủy V và các tỉnh Đảng bộ mở Hội nghị vùng sau lưng địch.

Hội nghị Liên khu uỷ V đánh giá cao những cố gắng và tiến bộ của phong trào sau lưng địch ở Tây Nguyên. Biểu dương tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh của cán bộ, lực lượng vũ trang và cơ sở cách mạng trong vùng bị chiếm ở đồng bằng. Đồng thời, cũng phân tích sâu sắc những khuyết điểm trong công tác vùng sau lưng địch trên địa bàn Liên khu.

Trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế của Liên khu, Hội nghị đề ra yêu cầu xác định rõ vùng du kích, vùng tạm chiếm ở mỗi tỉnh, nhấn mạnh vị trí chiến lược của Tây Nguyên, phấn đấu đưa vùng Đông đường 14 lên thành vùng du kích và căn cứ du kích mạnh, vùng Tây đường 14 thành vùng du kích.

Hội nghị vạch rõ, thực dân Pháp đang thực hiện chính sách thâm độc "dùng người Việt, đánh người Việt", tăng nhanh tỷ lệ quân ngụy trong đội quân xâm lược. Vì vậy, công tác binh vận là một nhiệm vụ chiến lược, là công tác vận động tầng lớp quần chúng đặc biệt bị địch áp bức bao gồm người lính cầm súng cho địch và cả gia đình họ.

Để tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, đập tan chính sách "chia để trị", "dùng người Việt đánh người Việt" của địch, tháng 8-1952 Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết về chính sách của Đảng đối với các dân tộc ít người. Về mặt chính trị, Nghị quyết chỉ rõ cần phải đoàn kết các dân tộc để kháng chiến kiến quốc; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ dân tộc ít người để họ tham gia chính quyền các cấp; tranh thủ tầng lớp trên, trên cơ sở vận động quần chúng là chính; ra sức tuyên truyền, vận động và đối xử đúng đắn với tù binh và hàng binh thuộc các dân tộc ít người, giáo dục họ nhận rõ âm mưu thâm thâm độc của địch để họ trở về với đồng bào, với kháng chiến.

Quán triệt tinh thần của Trung ương và Liên khu ủy, tháng 12-1952, Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk họp Hội nghị mở rộng nhằm quán triệt Nghị quyết về công tác vùng sau lưng địch của Trung ương và Liên khu ủy.

Hội nghị nêu rõ phương châm và nhiệm vụ toàn bộ công tác vùng sau lưng địch là nhằm vận động quần chúng đấu tranh, vận động binh lính địch và phát động du kích chiến tranh, phá tan chính sách bình định của địch.

Hội nghị nhấn mạnh rằng vùng sau lưng địch phải được chia thành hai vùng với hai phương châm khác nhau: Vùng tạm chiếm lấy xây dựng cơ sở, đấu tranh chính trị, kinh tế làm nội dung chính; vùng du kích lấy đấu tranh vũ trang làm chính, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và kinh tế. Giữa hai vùng không có ranh giới cố định mà có thể chuyển hóa lẫn nhau, phải sẵn sàng chuyển hướng phương châm cho phù hợp với sự phát triển của cuộc đấu tranh giữa ta và địch. Sự lãnh đạo của Đảng vùng sau lưng địch phải nhạy bén, bám sát quần chúng, thống nhất chỉ đạo; tổ chức Đảng phải chặt chẽ, gọn gàng và bí mật. Kiểm điểm công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ theo tinh thần của Hội nghị Liên khu ủy V, Hội nghị chỉ rõ các khuyết điểm của Đảng bộ và nhân dân là còn ỷ lại vào lực lượng vũ trang, nặng về quân sự,... hoạt động thiếu liên tục, thiếu về bề nổi, không đi sâu giáo dục quần chúng làm cho phong trào có căn bản, cơ sở quần chúng được vững chắc, không nắm vững nguyên tắc bí mật; về tổ chức và lề lối làm việc tuy  được cải tiến, nhưng vẫn còn nặng nề, phiền phức, chưa thích hợp với hoàn cảnh và trình độ quần chúng, gây trở ngại cho sự tiến bộ của cán bộ địa phương; các tổ chức quần chúng lỏng lẻo, kém linh hoạt; cơ sở du kích không được xây dựng theo đúng phương châm, nặng tập trung, xa rời cơ sở, không từ cơ sở mà đi lên...

Hội nghị phân rõ vùng du kích và vùng bị chiếm, trên cơ sở đó có hướng giáo dục huấn luyện cán bộ, chiến sĩ và tổ chức bố trí lực lượng.

Hội nghị cũng nghiên cứu quán triệt Nghị quyết về chính sách dân tộc của Đảng, liên hệ kiểm điểm những việc làm được, những việc chưa làm được trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Trên cơ sở ưu, khuyết điểm đó, Hội nghị đề ra quyết tâm giáo dục sâu sắc chính sách dân tộc cho mọi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Hội nghị quán triệt yêu cầu chỉnh Đảng, chỉnh quân của Trung ương.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trong suốt năm 1952, tỉnh chủ trương cử cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luân phiên nhau học tập. Ngoài việc cử một số cán bộ có trình độ của tỉnh và trung đoàn đi dự lớp chỉnh Đảng, chỉnh quân của Liên khu, tỉnh còn mở một lớp tập trung chỉnh Đảng, chỉnh quân cho gần 1300 cán bộ trình độ huyện và đại đội trở xuống và mở tiếp 3 lớp cho gần 300 cán bộ còn lại do Ban cán sự tỉnh trực tiếp phụ trách.

Sau khi dự các lớp chỉnh Đảng, chỉnh quân, trên địa bàn các huyện Đăk Mil, Krông Nô... cán bộ, đảng viên đều hạ quyết tâm bám đất, bám dân, gây cơ sở cách mạng trong lòng địch, phát động chiến tranh du kích và hỗ trợ phong trào nổi dậy đấu tranh chống địch của đồng bào M'Nông, Êđê tại địa phương.

Quán triệt chính sách dân tộc của Đảng, các đảng viên, cán bộ và  chiến sĩ đội vũ trang công tác trên địa bàn Krông Nô tự nguyện học tiếng M'Nông, Êđê, thực hiện đóng khố, mang gùi và để tóc dài để dễ hòa mình vào quần chúng người Thượng. Các chi bộ hoạt động tại vùng Nâm Nung cũng nhắc nhở các cán bộ, đảng viên và chiến sĩ hoạt động ở địa phương phải chú ý tìm hiểu về phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số. 

Tháng 1-1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ tư. Tại Hội nghị, Hồ Chủ tịch đọc Báo cáo chính trị chỉ rõ: để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hai vấn đề: một là lãnh đạo kháng chiến và chính sách quân sự; hai là phát động quần chúng giảm tô, tiến đến cải cách ruộng đất. Về chỉ đạo kháng chiến và chính sách quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra 10 điểm cần phải nắm vững và tổ chức thực hiện thật tốt, mà điểm quan trọng đầu tiên là phải nắm vững phương hướng chiến lược; tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự do.

Trong lúc này, ở Liên khu V, sau các chiến thắng liên tiếp trong mùa Xuân và mùa Hè 1953, chiến tranh du kích trong vùng sau lưng địch tiếp tục phát triển, nhiều vùng tạm bị địch chiếm trở thành vùng du kích. Căn cứ du kích Bắc Tây Nguyên mở rộng lên trên đường 14, nối liền với căn cứ kháng chiến của hai nước bạn ở Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia.

Đối phó lại, quân Pháp cũng tập trung lực lượng liên tục càn quét đánh phá, hòng khôi phục lại thế phòng thủ đang bị vỡ. Mức độ và càn quét của địch tăng vọt lên so với các năm trước.

Tháng 5-1953, Chính phủ Pháp cử tướng Na-va (Navarre) - Tổng Tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương, làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Tháng 7-1953, Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự của Na-va.

Trước âm mưu đó của địch, tháng 9-1953, sau khi phân tích cụ thể cục diện chiến tranh ở Đông Dương và âm mưu mới của Pháp - Mỹ, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng kết luận: kế hoạch Na-va tuy có gây cho ta những khó khăn mới, nhưng bản thân nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và có nhiều nhược điểm lớn. Vấn đề đặt ra cho ta là phải biết khoét sâu những mâu thuẫn của địch; buộc chúng phải phân tán lực lượng, tạo thời cơ để ta tiêu diệt sinh lực chúng. Do đó, ta phải vừa tác chiến trên chiến trường chính diện, vừa đẩy mạnh hoạt động trong các chiến trường sau lưng địch, phối hợp với các chiến trường Đông Dương, buộc địch phải bị động đối phó trên tất cả các chiến trường.

Trên cơ sở phương hướng chiến lược do Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư xác định, Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ trương mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 bằng ba đòn tiến công lớn:

- Tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn Tây Bắc, phối hợp với quân giải phóng Lào, giải phóng Phông Xa Lỳ.

- Phối hợp với quân giải phóng Lào và quân giải phóng Campuchia tiêu diệt một bộ phận địch ở Trung Lào, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, mở rộng vùng giải phóng tới sau lưng Sài Gòn, đánh thông đường chiến lược Bắc - Nam Đông Dương.

- Giành địa bàn chiến lược Tây Nguyên, phá tan âm mưu bình định miền Nam của địch.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy Trung ương, tháng 12-1953, Liên khu ủy V và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Liên khu V quyết định chủ trương kế hoạch Đông - Xuân 1953 - 1954 của Liên khu là tích cực tấn công tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, ra sức phối hợp mạnh mẽ với chiến trường toàn quốc để phát triển và củng cố thế chủ động trên chiến trường Liên khu 5, kết hợp mở rộng và củng cố xây dựng căn cứ địa, bảo vệ vùng tự do. Đồng thời giữ vững và phát triển đấu tranh ở các vùng du kích, xây dựng và phát triển cơ sở đẩy mạnh đấu tranh của nhân dân ở vùng tạm bị chiếm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Quân uỷ Trung ương về phối hợp với chiến trường chính ở Bắc Bộ, Liên khu uỷ và Bộ Tư lệnh Liên khu quyết định tập trung toàn bộ chủ lực cho nhiệm vụ tiến công lên Tây Nguyên; giao nhiệm vụ bảo vệ vùng tự do cho lực lượng địa phương; các chiến trường sau lưng địch tích cực đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá giao thông, bao vây các đồn bốt, đánh sâu vào thị xã, thị trấn, gây rối loạn ngay trong sào huyệt địch; đẩy mạnh công tác binh vận, phá kế hoạch xây dựng ngụy quân của địch.

Đêm 26-1-1954, bộ đội chủ lực của ta bắt đầu nổ súng đánh địch ở Bắc Tây Nguyên. Đến ngày 7-2-1954, Thị xã Kon Tum và toàn tỉnh Kon Tum được giải phóng. Phối hợp với quân dân Bắc Tây Nguyên và các chiến trường trong cả nước, ngày 18-2-1954 quân và dân Đăk Lăk tiêu diệt đồn Ma Tê, đánh vào khu kho dự trữ cho chiến dịch Át-Lăng của địch ở buôn Ai Riêng, phá 24 kho quân trang.

Tại Krông Nô, các tổ chức cơ sở Đảng kết nạp thêm nhiều du kích người Êđê, M' Nông, Bih, hình thành tổ chức du kích liên buôn. Cho đến cuối chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954, phong trào diệt ác, phá kìm trong huyện phát triển mạnh, buộc nhiều buôn trưởng, xã trưởng trong hệ thống chính quyền thực dân Pháp, tìm gặp các cơ sở cách mạng xin khoan hồng. Nhiều vùng dân cư M' Nông, Êđê, Bih dấy lên một phong trào bất hợp tác với địch. Ngoài việc bao vây đồn, bốt, bà con các dân tộc đấu tranh đòi chồng con trở về nhà, càng làm cho tinh thần của binh lính ngụy thêm hoang mang, dao động và rệu rã.

Giữa lúc quân và dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực đấu tranh để phối hợp với các chiến trường, thì ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Phát huy thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân trên địa bàn  Đăk Nông đẩy mạnh tấn công địch, làm cho quân địch đóng trong các đồn bốt hầu như bị tê liệt, không dám chống đối. Các đội công tác ở Đăk Mil, vùng Nậm Nung, Krông Nô,... càng tích cực hoạt động, phát triển cơ sở, làm cho tề, ngụy tan rã hàng mảng lớn. Cơ sở cách mạng ngày càng được mở rộng, phía Bắc  bắt được liên lạc với cơ sở ở tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía Tây Nam với cơ sở của Đông Miên (Campuchia) và ở phía Đông với cơ sở của Lâm Viên và Đồng Nai Thượng.

Ngày 21-7-1954 7), Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của quân và dân cả nước, trong đó có một phần đóng góp của quân dân trong tỉnh.

x         x

x

Địa bàn Đăk Nông trong kháng chiến chống Pháp là chiến trường có vị trí chiến lược quan trọng của nước ta. Bởi vậy, thực dân Pháp xâm chiếm Tây Nguyên nói chung và khu vực Đăk Nông nói riêng rất sớm. Quân dân Đăk Nông bước vào kháng chiến trước Toàn quốc kháng chiến hơn một năm và từ đó Đăk Nông trở thành chiến trường ác liệt. Đây là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt, dai dẳng giữa ta và địch trong từng khu vực, từng địa bàn chiến lược.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là tỉnh uỷ lâm thời Đăk Lăk, Ban Cán sự Đảng tỉnh Đăk Lăk và các tổ chức Đảng chiến khu VI, Liên khu uỷ V, Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự Nam Trung Bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Đăk Nông nhất tề đứng dậy chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng Tháng Tám 1945, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng đời sống mới và có đóng góp to lớn cho cách mạng 

Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù, quân dân trên địa bàn Đăk Nông phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đoàn kết một lòng anh dũng chiến đấu với kẻ thù, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuy nhiên, Đăk Nông trong những năm đầu kháng chiến đã để lại bài học xương máu, đắt giá trong lãnh đạo. Đó là sự gián đoạn trong thời gian khá dài về lãnh đạo. Chính quyền cách mạng và các tổ chức quần chúng chưa được chú trọng ở nông thôn; cơ sở bí mật chưa được chú trọng gây dựng khi rút đi, do đó đã gặp không ít khó khăn trong xây dựng lực lượng cách mạng và lãnh đạo tiến hành kháng chiến.
------

Chú thích

1. Nam Trung bộ thời kỳ 1945 gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Giai Lai, Đăk Lăk, Lâm Viên và Đồng Nai Thượng.

2. Đại đội lúc này quân số xấp xỉ tiểu đoàn.

3. Đến tháng 10-1948 khu V, khu VI, khu XV hợp nhất thành Liên khu V.

4.  Để chống lại cách mạng, thực dân Pháp tổ chức một trung đội vũ trang người dân tộc thiểu số tại buôn Nui, xã Đăk Rồ, do một sĩ quan lính khố đỏ về hưu chỉ huy.
5. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Mil, tr. 68, 69.

6. Ý kiến đồng chí Lê Văn Cát- Ma Đạo cho rằng tháng 4-1951.

7. Xem chú thích trang 11.
